
UBND TỈNH TIỀN GIANG

Tỉnh Huyện Xã Tỉnh Huyện Xã Tỉnh Huyện Xã Tỉnh Huyện Xã

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Khu vực doanh nghiệp nhà nước 

Doanh nghiệp nhà nước do Trung ương và tỉnh quản lý 100 100 100

Doanh nghiệp nhà nước do huyện quản lý 100 100 100

II khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100 100 100

III Khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 

1
Khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do 

tỉnh quản lý 
100 100 100

2
Khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do 

cấp huyện quản lý

2.1 Thu từ các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh

Thành phố Mỹ Tho 100 100         100 

Huyện Cái Bè 100 100         100 

Thị xã Cai Lậy 100 100         100 

Thị xã Gò Công 100 100         100 

Huyện Cai Lậy 100 100         100 

Huyện Châu Thành 100 100         100 

Huyện Tân Phước 100 100         100 

Huyện Chợ Gạo 100 100         100 

Huyện Gò Công Tây 100 100         100 

Huyện Gò Công Đông 100 100         100 

Huyện Tân Phú Đông 100 100         100 

2.2 Thu từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh

 - Thành phố Mỹ Tho         100 

- Phường 1 85            15 

- Phường 5 85            15 

- Phường 4 50            50 

- Phường 6 40            60 

- Xã Trung An 25            75 

- Các xã/phường còn lại          100 

 - Huyện Cái Bè         100 

 - Thị trấn Cái Bè 30            70 

STT Tên đơn vị

Chia theo sắc thuế

Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tiêu thụ đặc biệt
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Tỉnh Huyện Xã Tỉnh Huyện Xã Tỉnh Huyện Xã Tỉnh Huyện Xã

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT Tên đơn vị

Chia theo sắc thuế

Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tiêu thụ đặc biệt

 - Xã Hòa Khánh 20            80 

 - Xã Mỹ Đức Đông 20            80 

 - Các xã còn lại          100 

 - Thị xã Cai Lậy         100 

 - Phường 1 50            50 

 - Các xã/phường còn lại          100 

 - Thị xã Gò Công         100 

 - Phường 1 80            20 

 - Các xã/phường còn lại          100 

2.5 Huyện Cai Lậy          100         100 

2.6 Huyện Châu Thành          100         100 

2.7 Huyện Tân Phước          100         100 

2.8 Huyện Chợ Gạo          100         100 

2.9 Huyện Gò Công Tây          100         100 

2.10 Huyện Gò Công Đông          100         100 

2.11 Huyện Tân Phú Đông          100         100 

IV Thuế thu nhập cá nhân

1

Thuyế thu nhập cá nhân (không bao gồm Thuế thu nhập cá 

nhân từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân và từ 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

100

2
Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của cá nhân và từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2.1 Thành phố Mỹ Tho

- Phường 1           85           15 

- Các xã/phường còn lại           50           50 

2.2 Huyện Cái Bè           50           50 

2.3 Thị xã Cai Lậy           50           50 

2.4 Thị xã Gò Công           50           50 

2.5 Huyện Cai Lậy           50           50 

2.6 Huyện Châu Thành           50           50 

2.7 Huyện Tân Phước           50           50 

2.8 Huyện Chợ Gạo           50           50 

2.9 Huyện Gò Công Tây           50           50 

2.10 Huyện Gò Công Đông           50           50 

2.11 Huyện Tân Phú Đông           50           50 


